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I. VĂN BẢN ĐẢNG 

1. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI. 

2. Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.  

3. Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt các cấp.  

4. Quy định số 55-QĐ/TW Ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc 

cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

5. Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ 

luật đảng viên vi phạm. 

6. Quy định số 08-QĐi/TW Ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương.  

7. Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, 

đảng viên. 

8. Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham 

mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm 

tra, Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, Ban Nội chính). 

9. Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương 

về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp 

với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.  

10. Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban Chấp hành Trung 

ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.  
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11. Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Chấp hành Trung 

ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. 

12. Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách 

nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng 

và nhân dân nơi cư trú.  

13. Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

14. Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

về thi hành Điều lệ Đảng. 

15. Quy định số 30-QĐ/TW ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Trung ương 

về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế 

độ đối với chức danh trợ lý, thư ký. 

16. Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

17. Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về về chủ trương 

khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.  

18. Hướng dẫn 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương 

về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sang lọc, đưa đảng viên 

không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.  

19. Hướng dẫn 05-HD/BTCTW ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương 

về một số nội dung thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban 

Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính 

trị cấp huyện.  

20. Hướng dẫn 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương 

về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

21. Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề 

cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 31/10/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, định hướng sinh hoạt 

chuyên đề của từng loại hình chi bộ. 

22. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

23. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.  
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24. Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương 

Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.  

II. VĂN BẢN LUẬT  

1. Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.   

2. Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội về Luật cán bộ, 

công chức. 

3. Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội về Luật viên chức. 

4. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. 

5. Luật Công đoàn số 12/2012/QH13. 

6. Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020. 

7. Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước số 29/2018 ngày 15/11/2018.  

8. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 ngày 09/6/2015.  

9. Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018. 

III. VĂN BẢN CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức.  

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

3. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị.  

4. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

5. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết 

liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.  

6. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

7. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới.  

IV. VĂN BẢN ĐOÀN THỂ  
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1. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (ban hành kèm theo Quyết định số 

174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).  

2. Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 03/HD-TLĐ ngày 

20/02/2020.  

3. Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017).  

4. Hướng dẫn thực hiện Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh số 16-

HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018. 

5. Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông qua tại Đại hội Đại biểu phụ 

nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022). Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam số 08/HD-BCH ngày 19/6/2017. 

6. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông 

dân Việt Nam số 93/HD-HNDTW ngày 05/8/2019. 

7. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.  

V. VĂN BẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

1. Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.   

2. Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025. 

3. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

4. Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tỉnh về sẵn sang ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh COVID-19.  

5. Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 

Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.  

_______________ 


